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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CH S 

TỈNH G L 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:18/2018/HSST 

Ngày 07/5/2018 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CH S, TỈNH G L 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình H.

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Công Th. 

2  B   h m Th  H. 

- Thư ký phiên tòa:B  Đinh Th    – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ch S, 

tỉnh G L. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch S, tỉnh G L tham gia phiên 
tòa: ng Tr n Th  B – Kiểm sát viên   

 

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2018, t i Tòa án nhân dân huyện Ch S, tỉnh G L 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:16/2018/TLST – HS 

ngày 02 tháng 4 năm 2018 theo Quy t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 

21/2018/QĐXXST – HS ngày 24 tháng 4 năm 2018 đối với b  cáo: 

Rơ Mah Nh, sinh ngày 01/01/2000; t i huyện Ch S, tỉnh G L; Nơi 

ĐKHKTT v  chỗ ở: Làng K, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L; Ngh  nghiệp: 

  m nông; Trình đ  h c vấn:5/12; Dân t c: Jarai; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông Kpuih B, sinh năm 1951v  b  Rơ Mah H , 

sinh năm1955; B  cáo chưa có vợ; ti n án, ti n sự: Không; B  b t t m giam t  ng y 

02/02/2018 cho đ n nay, có m t  

- Bị hại: B   a Th   , sinh năm 1971 

Trú t i: Thôn 4, xã I Bl, huyện Ch S, tỉnh G L. Có m t 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án:  

1  Anh Đ ng Văn   sinh năm 1998  

Trú t i: Thôn 4, xã I Bl, huyện Ch S, tỉnh G L. Có m t 

2  B  Rơ Mah H  , sinh năm 1955 

Trú t i:   ng K, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L. Có m t 

-Người làm chứng: 

1. Anh Kpuih Th, sinh năm 1990  

Trú t i:   ng K, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L. Có m t 

2.Anh Kpuih Th, sinh ngày 04/11/2001. 

Trú t i:   ng K, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L. Có m t 

3. Anh Siu X, sinh năm 2001  
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Trú t i:   ng Q, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L. V ng m t 

4.Anh Siu Th, sinh năm 2001  

Trú t i:   ng Q, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L. V ng m t 

- Người phiên dịch:  ng Siu Tơ  , cán b  nghỉ hưu 

Trú t i: 09 Nguyễn Văn Tr, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L. Có m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Qua các t i liệu có trong h  sơ vụ án v  quá trình xét h i, tranh lu n t i 

phiên tòa, n i dung vụ án được tóm t t như sau: 

V o khoảng 23 giờ 30 phút, ng y 05/01/2018, Rơ Mah Nh, sinh ngày 

01/01/2000, trú t i l ng K, th  trấn Ch S, huyện Ch S, tỉnh G L đứng chơi cùng m t 

số thanh niên người dân t c thiểu số trong đó có: Kpuih Th, Kpuih Th, Siu X, Siu 

Th, L v  m t số thanh niên khác đứng chơi t i đường liên xã thu c thôn V H, xã I 

Bl, huyện Ch S, tỉnh G L. Lúc này có xe mô tô BKS 81 P1 – 165 67 do anh Đ ng 

Văn  , sinh năm 1998, trú t i Thôn 4, xã I Bl, huyện Ch S đi u khiển v  xe mô tô 

BKS 81 H8 – 3763 do Nguyễn Tấn T, sinh năm 2000, trú t i thôn V H, xã I Bl, 

huyện Ch S đi u khiển đi v  hướng Rơ Mah Nh v  những thanh niên đang đứng 

chơi  Do đã khuya v  thấy đông thanh niên người dân t c thiểu số nên   và T đã 

đi u khiển xe mô tô đi v o đường nhánh để tránh m t  Do trước đây Rơ Mah Nh 

có mâu thuẫn với m t số thanh niên người dân t c thiểu số ở l ng Q M, xã D, 

huyện Ch S, cho rằng   và T là thanh niên làng Q M, xã D nên Rơ Mah Nh đi u 

khiển xe mô tô BKS 81  1 – 170 07 chở theo Kpuih Th, Kpuih Th. Còn L chở theo 

Siu X, Siu Th ch y theo  Đ n nơi thấy   và T đã b  đi, để xe mô tô dựng bên l  

đường  Thấy v y, m i người chuẩn b  quay v  thì Rơ Mah Nh lấy trong người m t 

chi c b t lửa đốt v o ống dẫn xăng của xe mô tô BKS 81  1 – 165 67 l m xe bốc 

cháy. 

 Ngày 06/01/2018, anh L đã l m đơn trình báo cơ quan Công an v  vụ việc 

trên  Cơ quan CSĐT Công an huyện Ch S đã triệu t p đối tượng Rơ Mah Nh cùng 

những người liên quan đ n trụ sở để l m việc  T i Cơ quan Công an đối tượng Rơ 

Mah Nh đã khai nh n to n b  h nh vi vi ph m của bản thân   

Ng y 11/01/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ch S đã có  êu c u đ nh 

giá t i sản số 19 xác đ nh giá tr  t i sản l  xe mô tô BKS: 81  1 – 165.67. 

Ng y 16/01/2018, H i đ ng đ nh giá t i sản trong Tố tụng hình sự ra bản K t 

lu n đ nh giá t i sản số 05 k t lu n: 01 xe mô tô nhãn hiệu  amaha Sirius m u đen 

xám, BKS 81 P1 – 165 67 đ nh giá t i thời điểm ng y 05/01/2018 có giá tr  l : 

17 500 000 đ (Mười bảy triệu năm trăm ng n đ ng)  

* Về dân sự: 

- Ngày 23/01/2018, gia đình của b  cáo Rơ Mah Nh đã b i thường số ti n 

20 000 000đ (Hai mươi triệu đ ng) cho b   a Th   , sinh năm 1971, trú t i thôn 4, 

xã I Bl, huyện Ch S, tỉnh G L – l  chủ sở hữu xe mô tô BKS 81  1 – 165.67. Sau 

khi nh n được số ti n b   a Th    cùng gia đình không yêu c u b i thường gì thêm 

v  đã vi t đơn bãi n i xin giảm nhẹ hình ph t cho Rơ Mah Nh. 

* Về vật chứng: 

- Xe mô tô BKS 81 P1 – 165 67 đã b  đốt cháy: Sau khi đi u tra, xác minh xác 

đ nh xe mô tô trên l  t i sản hợp pháp của b   a Th     Ng y 05/03/2018, Cơ quan 
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CSĐT Công an huyện Ch S đã ra Quy t đ nh xử lý v t chứng số 26 bằng hình thức 

trao trả xe mô tô BKS 81  1 – 165 67 đã b  đốt cháy cho b   a Th  L. 

- Xe mô tô BKS 81P1 – 170 07 v  01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 81 1- 

170 07 l  phương tiện Nh đi gây án, sau khi đi u tra, xác đ nh xe mô tô trên l  t i 

sản của Rơ Mah Nh, l  v t chứng của vụ án  Cơ quan Cảnh sát đi u tra -Công an 

huyện Ch S đã chuyển v t chứng của vụ án sang Chi cục Thi h nh án dân sự huyện 

Ch S để quản lý, bảo quản v  thi h nh theo bản án  

- Đối với chi c b t lửa m  Rơ Mah Nh dùng để đốt chi c xe mô tô BKS 81 1- 

165 67  Sau khi đốt xong b t lửa b  hư nên Nh vất đi  Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Ch S xác minh, truy tìm nhưng không thu giữ được  

T i Bản cáo tr ng số 18/CT – VKS ngày 30/3/2018, của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ch S, tỉnh G L đã truy tố b  cáo Rơ Mah Nh v  t i “Hủy ho i t i sản” 

theo khoản 1 Đi u 178 của B  lu t hình sự  

T i phiên to , đ i diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố v  

đ  ngh  H i đ ng xét xử :  

 p dụng khoản 1 Đi u 178; điểm b, i, s khoản 1, 2 Đi u 51; Đi u 38 của B  

lu t hình sự năm 2015 sửa đ i b  sung năm 2017, xử ph t: B  cáo Rơ Mah Nh t       

06 tháng đ n 12 tháng tù, thời h n tù tính kể t  ng y b  b t t m giam ng y 

02/02/2018. 

V  ph n dân sự: Miễn xét  

V  v t chứng: T ch thu, sung công quỹ Nh  nướ chi c xe mô tô BKS 81P1 – 

170 07 v  01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 81 1- 170 07 l  phương tiện Nh đi gây 

án. 

V  hình ph t b  sung: B  cáo không có t i sản riêng, sống phụ thu c v o gia 

đình, nên không áp dụng hình ph t b  sung l  hình ph t ti n đối với b  cáo  

 V  ph n án phí: Bu c b  cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo quy đ nh 

pháp lu t  

 Những người tham gia tố tụng khác như: Người b  h i, Người có quy n lợi, 

ngh a vụ liên quan v  những người tham gia phiên tòa khác được tòa án triệu t p 

không có ý ki n, yêu c u gì   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong h  sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa, H i đ ng xét xử nh n đ nh như sau: 

[1]  V  h nh vi, quy t đ nh tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện Ch 

S, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch S, Kiểm sát viên trong quá trình 

đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục theo quy đ nh 

của B  lu t Tố tụng hình sự  Quá trình đi u tra v  t i phiên tòa, b  cáo v  những 

người tham gia tố tụng khác không có ý ki n ho c khi u n i v  h nh vi, quy t đ nh 

của Cơ quan ti n h nh tố tụng, người ti n h nh tố tụng  Do đó, các h nh vi, quy t 

đ nh tố tụng của Cơ quan ti n h nh tố tụng, người ti n h nh tố tụng đã thực hiện 

đ u hợp pháp  
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[2]. V  h nh vi ph m t i của b  cáo: T i phiên tòa b  cáo th a nh n v o 

khoảng 23 giờ 30 phút, ng y 05/01/2018, t i thôn V H, xã I Bl, huyện Ch S, tỉnh G 

L, b  cáo dùng b t lửa đốt cháy xe mô tô biển kiểm soát 81 1-165 67 của b   a 

Th   , xe có tr  giá 17 500 000 đ ng  H nh vi của b  cáo l  nguy hiểm cho xã h i, 

xâm ph m trực ti p đ n t i sản hợp pháp của người khác được pháp lu t bảo vệ, 

gây ảnh hưởng đ n tình hình an ninh tr t tự v  an to n xã h i t i đ a phương  Hành 

vi trên của b  cáo đã đủ y u tố cấu th nh t i “Hủy ho i t i sản” được quy đ nh t i 

khoản 1 Đi u 178 của B  lu t hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch S, 

tỉnh G L  đã truy tố l  đúng người, đúng t i   

Vì v y, c n có hình ph t nghiêm kh c cách ly b  cáo ra kh i đ i sống xã h i 

m t thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục b  cáo trở th nh người có ích cho xã 

h i và góp ph n phòng ng a chung   

[3] V  nhân thân v  các tình ti t tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình đi u tra v  t i phiên tòa, b  cáo th nh khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; ph m t i l n đ u v  thu c trường hợp ít nghiêm tr ng; b  cáo đã tác đ ng 

gia đình b i thường to n b  thiệt h i cho người b  h i v  được người b  h i đ  ngh  

H i đ ng xét xử giảm nhẹ hình ph t; ho n cảnh gia đình khó khăn, nhân thân tốt, 

không có ti n án, ti n sự  Đây l  những tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy đ nh t i điểm b,i,s khoản 1, 2 Đi u 51 của B  lu t hình sự 2015 sửa đ i 

b  sung năm 2017 được H i đ ng xét xử xem xét để giảm nhẹ m t ph n mức hình 

ph t cho b  cáo nhằm thể hiện sự khoan h ng của pháp lu t xã h i chủ ngh a  

[4] V  hình ph t b  sung: Theo các t i liệu chứng cứ v  lời khai của b  cáo 

t i phiên tòa cho thấy, b  cáo l  người dân t c thiểu số, sống phụ thu c gia đình, 

chưa có t i sản riêng, nên không c n thi t áp dụng hình ph t b  sung l  hình ph t 

ti n đối với b  cáo (Theo tinh th n Văn bản số 213/TANDTC-KHXX ngày 

13/11/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)  

[5] V  trách nhiệm dân sự: B  h i v  người có quy n lợi, ngh a vụ liên quan 

không yêu c u gì v  ph n trách nhiệm dân sự, do đó, H i đ ng xét xử miễn xét. 

 h n ti n b  Rơ Mah H  b  ra b i thường cho b  h i thay cho b  cáo, n u sau n y 

không th a thu n được, có yêu c u Tòa án sẽ giải quy t bằng vụ án dân sự khác  

 [6] V  v t chứng: 

- Xét chi c xe mô tô BKS 81 P1 – 165 67 đã b  đốt cháy: Sau khi đi u tra, xác 

minh xác đ nh xe mô tô trên l  t i sản hợp pháp của b   a Th   . Ngày 05/03/2018, 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ch S đã ra Quy t đ nh xử lý v t chứng số 26 bằng 

hình thức trao trả xe mô tô BKS 81  1 – 165 67 đã b  đốt cháy cho b    là phù 

hợp, nên miễn xét  

 

- Xét chi c xe mô tô BKS 81P1 – 170 07 v  01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 

81P1- 170.07 l  t i sản hợp pháp của Rơ Mah Nh, l  v t chứng của vụ án, là 

phương tiện b  cáo sử dụng để thực hiện h nh vi ph m t i, nên c n t ch thu, sung 

ngân sách Nh  nước theo quy đ nh t i điểm a khoản 2 Đi u 106 B  lu t tố tụng 

hình sự năm 2015 sửa đ i b  sung năm 2017  
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- Đối với chi c b t lửa m  Rơ Mah Nh dùng để đốt chi c xe mô tô BKS 81 1- 

165 67  Sau khi đốt xong b t lửa b  hư nên Nhol vứt đi  Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Ch S xác minh, truy tìm nhưng không thu giữ được, nên miễn xét  

[7]V  án phí:Bu c b  cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo quy đ nh t i 

khoản khoản 2 Đi u 136 B  lu t Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Đi u 23 Ngh  

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc h i 

quy đ nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí to  

án.  

[8]Đối với các đối tượng Kpuih Th, Kpuih Th, Siu X, Siu Th và L đi cùng với 

b  cáo Nh mục đích để đánh thanh niên l ng Q M, xã D, huyện Ch S để trả thù  

Việc Nh đốt xe mô tô của bà L l  do tự ý của Nh, nên Cơ quan đi u tra Công an 

huyện Ch S không đ  c p xử lý đối với Th, Th, X, Th và L, do đó H i đ ng xét xử 

không đ  c p  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố: B  cáo Rơ Mah Nh ph m t i “Hủy ho i t i sản”   

 p dụng khoản 1 Đi u 178; điểm b, i, s khoản 1, 2 Đi u 51; Đi u 38 của B  

lu t hình sự năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017. 

Xử phạt: B  cáo Rơ Mah Nh 06 (sáu) tháng tù, thời h n tù tính t  ng y b  

b t t m giam ng y 02/02/2018. 

2. V  ph n dân sự: Miễn xét   

3. V  v t chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 47 B  lu t hình sự năm 

2015, sửa đ i b  sung năm 2017 v  điểm a khoản 2 Đi u 106 B  lu t tố tụng hình 

sự năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017, xử t ch thu, sung ngân sách Nh  nước 01 

xe mô tô BKS 81P1 – 170.07 (Kèm theo xe là 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 

81P1- 170.07). 

(V t chứng trên có đ c điểm theo như biên bản giao nh n v t chứng ngày 

02/4/2018 giữa Chi cục thi h nh án dân sự huyện Ch S v  Cơ quan cảnh sát đi u 

tra Công an huyện Ch S) 

4. V  án phí:  p dụng khoản 2 Đi u 136 B  lu t Tố tụng hình sự; khoản 1 

Đi u 23 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc h i quy đ nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý v  sử 

dụng án phí v  lệ phí Toà án, xử: Bu c b  cáo Rơ Mah Nh phải ch u 200 000đ (hai 

trăm nghìn đ ng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nh  nước  

5. V  ki n ngh : Không  

6. V  quy n kháng cáo đối với bản án: Trong thời h n 15 ng y, kể t  ng y 

tuyên án sơ thẩm b  cáo; người b  h i có quy n kháng cáo bản án; người có quy n 

lợi, ngh a vụ liên quan đ n vụ án có quy n kháng cáo ph n bản án có liên quan đ n 

quy n lợi, ngh a vụ của mình lên To  án Nhân dân tỉnh G L để yêu c u xét xử phúc 

thẩm  
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Nơi nhận: 
-Bị cáo;  
- Bị hại; 
-VKSND huyện Ch S; 
-CA huyện Ch S; 
-THAHS; 
-CC.THADS huyện Ch S;   
- TAND tỉnh G L;                                                               
-Lưu hồ sơ; 
-Lưu án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Đình H 

 


